
Đơn vị tính: đồng

Giá bán tại địa 
bàn (chưa bao 

gồm thuế giá trị 
gia tăng (VAT)) 

(*)

Khu vực 
TP.HCM ( Bao 

gồm cả Bình 
Dương và Vũng 

Tàu cũ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3930 
Màu Trắng

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3930 
Màu Trắng

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

795.000              

2
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3931 
Màu Vàng

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3931 
Màu Vàng

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

795.000              

3
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3935 
Màu Xanh

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3935 
Màu Xanh

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

795.000              

4
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3932 
Màu Đỏ

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 3932 
Màu Đỏ

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

795.000              

PHỤ LỤC 18
Công bố giá sản phẩm màng phản quang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                         /TB-SXD-KTVLXD ngày          /     /2026 của Sở Xây dựng) 

STT
Nhóm 

vật liệu 
*

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu 

xây dựng *

Đơn 
vị 

tính*

Tiêu 
chuẩn kỹ 
thuật *

Quy cách
Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận chuyển * Ghi chú



5
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4090 
Màu Trắng

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4090 
Màu Trắng

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

1.798.000           

6
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4091 
Màu Vàng

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4091 
Màu Vàng

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

1.798.000           

7
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4095 
Màu Xanh

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4095 
Màu Xanh

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

1.798.000           

8
Màng 
phản 
quang

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4092 
Màu Đỏ

m2
TCVN 

7887:2018

Màng phản 
quang 3M 
Serie 4092 
Màu Đỏ

Công ty 
TNHH 3M 
Việt Nam

Singapore

-Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển
- Cự ly vận chuyển: Trong địa bàn 
TP.HCM
- Số lượng tối thiểu để được vận 
chuyển: 1m2

1.798.000           
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